Week 1 : 6 / 09 -11/09/21
Period :2 
Unit 1: A VISIT FROM A PEN PAL
Lesson 2: SPEAK - LISTEN
I Yêu cầu cần đạt : Qua bài đọc , học sinh biết chào hỏi,  giới thiệu về bản thân.
II. Yêu cầu học sinh : Học sinh viết từ vựng và áp dụng cho bài tập trong SGK 
A. Speak
a) New words:
1. you must be : bạn ắt hẳn là
2. same in some ways: giống nhau ở vài điểm
3. introduce (v): giới thiệu
4. industrial (adj): thuộc về công nghiệp   
industry (n): nền công nghiệp  
industrialize (v): công nghiệp hóa
5. church (n): nhà thờ
 Practice
a) 1 c , 2e, 3a, 4d, 5b, 6
 b)Make similar dialogues
Listen
a) New words:
1. walk on grass : đi trên cỏ
2. pick flower: hái hoa
3. close: gần
4. pond: ao
5. downtown: khu buôn bán, trung tâm thị trấn
b) Practice:
a) ..............................................  b) ........................................... c) ...........................................




	 Thì quá khứ đơn: 
 
	KĐ: S + V2/ Ved.
PĐ: S + did not + V.
NV: Did + S + V ?
	DHNB: yesterday, last, ago, this morning, in 2013…

	
	KĐ: S + was/were ..... 
PĐ: S + wasn’t/weren’t ......
NV: Was/Were+ S + ... ?
she, he, it, I, si  + was 
They, we, you, sn + were
	



1. She ........................................ at home last weekend. (be)
2. I .................................................. him last week. (not meet)
3. What ...................................... you ........................................ last night. (do)
4. Where ....................................... she ........................................... to on her last vacation? (travel)
5. Tony’s flight ........................................................ to Hanoi at 3:20 yesterday. (arrive) 
6. Mr. Bell ............................................................. the telephone in 1876. (invent)
7. My father ................................................... this computer 2 years ago. (buy).
8. An old friend ....................................................... this letter to me 3 days ago. (send)
9. Lan and her friends ........................................................ in library 2 hours ago. (be)
10. I ........................................................... Ha long Bay last summer vacation. (visit)
[bookmark: _GoBack]Homework : Luyện viết từ vựng, học thuộc công thức thì quá khứ đơn , làm bài tập
                     Chuẩn bị bài mới Unit 1 : Read 

